
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
Miễn giảm 

(%)
ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

1 14000560 Bích Thanh  Na 14CĐ-Đ2 100 Dân tộc Chăm,Thuộc hộ cận nghèo

2 15001774 Trương Thị Duyên 15CĐ-MTT3 100 Mồ côi cha, mẹ

3 15001749 Hồ Thanh Tâm 15CĐ-Ô7 100 Con thương binh 2/4

4 15000136 Dương Hồng Minh 15TCN-MTT 100 Con thương binh 4/4

5 15000183 Nguyễn Văn Dỏi 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

6 15000288 Nguyễn Đỗ Nhật Huy 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

7 15000189 Nguyễn Quang Huy 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

8 15001780 Nguyễn Xuân Huy 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

9 15000282 Nguyễn Phi Long 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

10 15003453 Đinh Xuân Quyền 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

11 15000225 Nguyễn Minh Thiện 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

12 15003132 Nguyễn Tấn Thuyền 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

13 15002610 Phạm Quang Tiến 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

14 15000187 Lý Xuân Trường 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

15 15000216 Phạm Hữu Tuấn 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

16 15001520 Nguyễn Thành Tưởng 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

17 15003214 Trần Thiên Xinh 15TC-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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Miễn giảm 

(%)
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18 15002534 Đinh Văn Bão 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

19 15000904 Nguyễn Chí Công 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

20 15000210 Trần Hoàng Gia 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

21 15001492 Trần Minh Hiệp 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

22 15003286 Nguyễn An Hòa 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

23 15002375 Nguyễn Văn Hoàn 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

24 15001743 Lê Minh Huy 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

25 15000258 Nguyễn Đức Minh 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

26 15000903 Nguyễn Hiểu Minh 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

27 15002518 Cao Thanh Nghĩa 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

28 15000455 Nguyễn Quang Tiên 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

29 15000395 Lin Phát Toàn 15TC-NL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

30 15003081 Huỳnh Quốc Bảo 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

31 15000140 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

32 15003436 Phạm Duy Bảo 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

33 15000840 Đặng Trung Chánh 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

34 15002949 Nguyễn Nhật Duy 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

35 15001090 Phạm Phú Đức 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

36 15000513 Nguyễn Võ Anh Hào 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

37 15000200 Văn Hữu Hiệp 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

38 15001964 Nguyễn Thanh Hưng 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

39 15003280 Phạm Quốc Huy 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

40 15001769 Trịnh Phát Huy 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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41 15003102 Nguyễn Hoài Nam 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

42 15000094 Phạm Nguyễn Hoài Nam 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

43 15003348 Nguyễn Trương Bảo Nghi 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

44 15000251 Đoàn Nam Phát 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

45 15000302 Trần Hoàng Tài Phát 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

46 15003095 Võ Tiến Phước 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

47 15003310 Nguyễn Mai Phương 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

48 15000984 Tiền Liên Quảng 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

49 15003377 Nguyễn Hoàng Quốc 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

50 15001940 Kiều Minh Thái 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

51 15000047 Cao Minh Triết 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

52 15003296 Phạm Đình Tuấn 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

53 15003447 Nguyễn Hoàng Trung Vũ 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

54 15000299 Đinh Ngọc Tuấn Anh 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

55 15001873 Võ Công Chí 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

56 15002294 Nguyễn Ngọc Đức 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

57 15003156 Nguyễn Minh Hào 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

58 15003405 Nguyễn Xuân Hào 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

59 15003356 Nguyễn Huy Hoàng 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

60 15001668 Nguyễn Lê Quốc Huy 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

61 15000263 Võ Anh Huy 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

62 15000206 Phạm Huy Phú 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

63 15000306 Huỳnh Phạm Hữu Phúc 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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64 15000098 Lương Chí Quyền 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

65 15001899 Bạch Tấn Tài 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

66 15002449 Nguyễn Phúc Thắng 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

67 15002874 Lê Duy Thọ 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

68 15000406 Phan Trung Tín 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

69 15003474 Lâm Trường 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

70 15003345 Võ Hoàng Anh Tuấn 15TC-QTM 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

71 15003097 Dương Gia Bảo 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

72 15000307 Phạm Thành Đạt 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

73 15001673 Nguyễn Ngọc Đức 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

74 15001779 Nguyễn Trường Giang 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

75 15001746 Nguyễn Ngọc Hải 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

76 15002760 Trần Nhật Hào 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

77 15001991 Võ Trung Hậu 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

78 15000050 Trần Đăng Hiếu 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

79 15000338 Nguyễn Văn Hoàng 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

80 15001574 Đỗ Thanh Huy 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

81 15000354 Đoàn Đình Huy 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

82 15002341 Nguyễn Phi Long 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

83 15000124 Nguyễn Thanh Long 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

84 15001846 Nguyễn Đức Mạnh 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

85 15000126 Lê Nguyên Quang Nhật 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

86 15000092 Nguyễn Minh Thông 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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87 15003476 Nguyễn Đức Tiến 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

88 15003216 Võ Văn Tiến 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

89 15002273 Nguyễn Ảnh Thanh Trà 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

90 15000009 Võ Thanh Trí 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

91 15000016 Nguyễn Văn Trường 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

92 15000109 Nguyễn Anh Tú 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

93 15003276 Quãng Anh Tú 15TCN-Đ 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

94 15002668 Trần Ánh Dương 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

95 15001576 Trương Phú Hải 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

96 15000028 Nguyễn Hữu Khánh Hưng 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

97 15001283 Nguyễn Phú Hưng 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

98 15000080 Phạm Đăng Khánh 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

99 15000401 Vũ Đăng Khoa 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

100 15002391 Bùi Thanh Phong 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

101 15000155 Huỳnh Mẫn Thiên 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

102 15000060 Tạ Hoàng Thiện 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

103 15000249 Đặng Hiếu Thuận 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

104 15000137 Trần Tuấn Trung 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

105 15000077 Đoàn Mạnh Tuấn 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

106 15000217 Nguyễn Công Anh Vũ 15TCN-ĐT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

107 15001370 Đinh Ngọc Bảo 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

108 15001483 Nguyễn Văn Đại 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

109 15000051 Hồ Ngọc Đạt 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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110 15000359 Mai Hoàng Huy 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

111 15000343 Nguyễn Lê Gia Khánh 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

112 15001205 Huỳnh Minh Kiên 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

113 15000757 Lê Tấn Lộc 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

114 15002454 Trương Tấn Phát 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

115 15000735 Huỳnh Thanh Phong 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

116 15000116 Nguyễn Hoàng Phúc 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

117 15002742 Võ Văn Phước 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

118 15000756 Lê Tấn Tài 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

119 15002652 Nguyễn Tấn Tài 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

120 15003252 Hoàng Quốc Thắng 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

121 15000331 Nguyễn Thanh Tiếng 15TCN-LĐL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

122 15002001 Nguyễn Ngọc Nguyên Ân 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

123 15002521 Nguyễn Thái Bảo 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

124 15001081 Thân Hoàng Danh 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

125 15000267 Nguyễn Khả Di 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

126 15000370 Nguyễn Văn Đô 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

127 15003416 Tống Thanh Hải 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

128 15000602 Vũ Đức Hậu 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

129 15003351 Vũ Phước Hậu 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

130 15003397 Lâm Quang Huy 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

131 15003284 Nguyễn Quốc Huy 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

132 15001851 Lê Hoàng Kiệt 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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133 15003470 Trần Hoàng Lâm 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

134 15001618 Lưu Văn Linh 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

135 15000329 Huỳnh Thiên Lộc 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

136 15000280 Nguyễn Thắng Lợi 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

137 15003415 Nguyễn Hoàng Long 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

138 15000795 Dương Đình Mạnh 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

139 15000347 Nguyễn Hoàng Nguyên 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

140 15003346 Trương Quang Nguyên 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

141 15002379 Võ Trọng Nhi 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

142 15000135 Trương Nhuận Phát 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

143 15000292 Nguyễn Quang Tiến 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

144 15001794 Trần Quốc Tiến 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

145 15001432 Nguyễn Ngọc Trà 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

146 15000066 Nguyễn Trương Hoàng Tuấn 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

147 15002880 Nguyễn Hữu Vàng 15TCN-CKL 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

148 15003452 Lê Văn Công 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

149 15000113 Từ Nguyễn Bảo Duy 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

150 15000188 Phan Trần Minh Đan 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

151 15000052 Phạm Công Trí Đức 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

152 15000180 Lê Bá Hoàn 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

153 15000132 Nguyễn Hoàng 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

154 15000144 Trần Hữu Hoàng 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

155 15000214 Nguyễn Đức Huy 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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156 15000082 Nguyễn Phan Trường Huy 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

157 15000004 Nguyễn Hữu Khang 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

158 15000182 Trần Gia Khang 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

159 15000192 Lê Thanh Lợi 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

160 15000074 Mai Hoàng Nam 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

161 15000235 Lương Tiến Phát 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

162 15000048 Châu Thanh Phong 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

163 15000272 Võ Thành Sang 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

164 15000227 Nguyễn Huy Tài 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

165 15000199 Phan Văn Tân 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

166 15000148 Lâm Quang Thoại 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

167 15000013 Trần Trí Toàn 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

168 15000039 Huỳnh Hữu Trung 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

169 15002429 Nguyễn Tấn Anh 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

170 15002102 Lê Thành Công 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

171 15000529 Nguyễn Văn Trí Cường 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

172 15003242 Châu Quốc Đàm 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

173 15002359 Nguyễn Quốc Đạt 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

174 15001349 Nguyễn Tiến Đạt 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

175 15001464 Phạm Thành Đạt 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

176 15001334 Nguyễn Đại Gia 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

177 15003044 Sì Minh Hiếu 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

178 15000348 Chung Đoàn Vinh Huy 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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179 15001336 Ngô Đình Huy 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

180 15001165 Tống Đức Huy 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

181 15000325 Nguyễn Văn Khánh 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

182 15000326 Quách Phương Nam 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

183 15000231 Trương Kiều Phong 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

184 15000131 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

185 15000390 Trần Quốc Sang 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

186 15003513 Dương Thế Sơn 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

187 15002274 Nguyễn Hữu Tài 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

188 15000371 Huỳnh Thanh Tân 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

189 15003206 Trần Đình Thái 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

190 15000449 Lương Tấn Thành 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

191 15001433 Hoàng Kim Thuận 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

192 15001085 Hồ Minh Toàn 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

193 15000351 Trương Hoàng Tú 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

194 15003511 Nguyễn Bá Anh Tuấn 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

195 15001767 Lê Duy Tùng 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

196 15001337 Trần Sơn Vinh 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

197 15003499 Lê Hoàng Thiên Vũ 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

198 15000389 Trần Quốc Vũ 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

199 15001707 Hồ Lê Hoàng Ánh 15TCN-MTT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

200 15000017 Nguyễn Việt Khang 15TCN-MTT 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

201 15000928 Huỳnh Phan Minh Duy 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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202 15000012 Phạm Trí Hiệp 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

203 15000026 Bùi Minh Hiếu 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

204 15000007 Nguyễn Quách Huy Hoàng 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

205 15000259 Lê Nguyễn Mai Hữu 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

206 15000178 Nguyễn Gia Huy 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

207 15001354 Vũ Ngọc Anh Khoa 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

208 15000151 Hồ Minh Nguyên 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

209 15000176 Nguyễn Song Nguyễn 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

210 15000025 Đinh Ngọc Thanh Sơn 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

211 15000134 Huỳnh Quốc Thái 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

212 15000127 Nguyễn Nhựt Toàn 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

213 15000224 Nguyễn Thanh Hà Trang 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

214 15000071 Nguyễn Văn Tú 15TCN-QTM1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

215 15000319 Hồ Đăng Hữu Bảo 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

216 15002465 Hồ Quốc Bảo 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

217 15000742 Trần Nguyễn Anh Duy 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

218 15003069 Bùi Quốc Đăng 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

219 15000410 Quang Minh Đức 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

220 15000346 Võ Thị Vĩnh Hậu 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

221 15001726 Nguyễn Văn Lê Đình Khải 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

222 15000856 Nguyễn Thanh Huy Khang 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

223 15000592 Phạm Hoàng Thanh Khang 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

224 15000364 Ngô Duy Khánh 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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225 15000323 Trần Văn Khánh 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

226 15001626 Dương Nguyên Khôi 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

227 15000376 Trương Chí Tài 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

228 15000915 Trương Quốc Thắng 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

229 15002170 Nguyễn Cao Đức Thiên 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

230 15000399 Trần Đỗ Phúc Thiện 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

231 15001388 Lê Quang Tuấn 15TCN-QTM2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

232 15002312 Nguyễn Mỹ Duyên 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

233 15002285 Nguyễn Ngọc Hân 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

234 15000697 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

235 15003489 Đỗ Trung Hòa 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

236 15000487 Nguyễn Phạm Thị Hồng 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

237 15000084 Trần Yến Nhi 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

238 15000745 Võ Ngọc Bích Phượng 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

239 15003115 Nguyễn Thị Thảo 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

240 15003394 Đoàn Hữu Thuận 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

241 15000119 Nguyễn Trần Khánh Uyên 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

242 15001603 Đoàn Thị Thanh Vy 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

243 15000372 Nguyễn Hồng Bảo Vy 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

244 15000195 Trần Lê Thúy Vy 15TCN-KTD 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

244 HS-SV

NGƯỜI LẬP BẢNG                                    KẾ TOÁN TRƯỞNG                                            HIỆU TRƯỞNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Tổng cộng: 
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